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PHỤ LỤC V 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  

của Bộ Tài chính) 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ 
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

TP. HỒ CHÍ MINH 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: 82/STB-21 TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 7 năm 2021 
 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT 
06 tháng năm 2021 

 
Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch Chứng khoán  
- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC 

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
- Địa chỉ trụ sở chính: 223 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP. Hồ Chí Minh 
- Điện thoại: (028) 3855.4645 Fax: (028) 38564307   Email: lienhe@stb.com.vn 
- Vốn điều lệ: 56.655.300.000 đồng 
- Mã chứng khoán: STC 
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 
Giám đốc 
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện 
I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm 
cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn 
bản)  

STT Số Nghị quyết/ 
Quyết định  Ngày Nội dung 

01 01/2021/NQ-
ĐHĐCĐ 28/4/2021 

Thông qua các nội dung sau: 
1. Báo cáo của HĐQT 
2. Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc 
3. Báo cáo hoạt động của BKS 
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 
5. Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch 

năm 2021 
6. Chi phí thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công 

ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
7. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021 
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán  năm 2021 
9. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021 
10. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của 
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Công ty. 
11. Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty 
12. Sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT 
13. Sửa đổi Quy chế hoạt động của BKS 

 
II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng năm 2021) 
1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT): 

 
STT  

 
Thành viên  

Hội đồng quản trị  

 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là  
Thành viên HĐQT 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Nguyễn Chí Bính 
Chủ tịch HĐQT - Thành viên 

HĐQT không điều hành 19/6/2020  

2 Ông Từ Trung Đan  Tổng Giám đốc 
 

19/6/2020  

3 Ông Đỗ Thành Lâm 
Thành viên HĐQT 
 không điều hành 19/6/2020  

4 Ông Nguyễn Văn Cung 
Thành viên HĐQT  
không điều hành 19/6/2020 

 

5 Bà Huỳnh Thị Bích Hạnh Kế toán trưởng 19/6/2020  

 

2. Các cuộc họp HĐQT:  

STT  Thành viên Hội đồng 
quản trị  

Chức vụ Số buổi 
họp 

HĐQT 
tham dự/  

Tỷ lệ tham 
dự họp/  

Lý do không tham dự 
họp/  

1 Ông Nguyễn Chí Bính 
Chủ tịch 
HĐQT 06 100% 

 

2 Ông Từ Trung Đan TV HĐQT 06 100%  

3 Ông Đỗ Thành Lâm TV HĐQT 06 100%  

4 Ông Nguyễn Văn Cung TV HĐQT 06 100%  

5  
Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh TV HĐQT 

06 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc: 

o Thực hiện giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc;  

o Phối hợp với Ban Kiểm soát để giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, Điều 

lệ, Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;  

o Thẩm định và cho ý kiến pháp lý đối với các kế hoạch, đề xuất kinh doanh do Tổng giám 

đốc trình Hội đồng quản trị.  

- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp 
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thuận của các thành viên Hội đồng quản trị. Hoạt động giám sát được các thành viên Hội 

đồng quản trị thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. 

- Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 

28/4/2021. 

 

3. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: 

STT  Số Nghị quyết/ 
Quyết định  

Ngày Nội dung 

 
1 
 
 
 
 

 
01/NQ-HĐQT 

 
05/02/2021 

Thông qua các vấn đề sau: 

1. Đơn giá tiền lương năm 2020 

2. Kết quả kinh doanh ước thực hiện năm 

2020  

3. Thực hiện thù lao HĐQT, BKS, Thư ký 

công ty năm 2020. 

4. Tạm phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập 

doanh nghiệp năm 2020. 

5. Xử lý kiểm kê năm 2020. 

6. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 2021. 

7. Duyệt đơn giá tiền lương năm 2021. 

8. Đề xuất tỷ lệ thù lao của HĐQT, BKS và 

thư ký công ty năm 2021. 

2 02/NQ-HĐQT 12/3/2021 -    Thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên 
2021của Công ty là 28/4/2021. 

3 03/NQ-HĐQT 31/3/2021 -    Thành lập Phòng Nghiệp vụ - Kỹ Thuật  
 
4 

 
04/NQ-HĐQT 27/4/2021 

- Thông qua các văn bản, tài liệu, nội dung, công 
việc chuẩn bị cho đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty. 

5  
01/QĐ-HĐQT 28/4/2021 

- Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 
trị. 
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02/QĐ-HĐQT 
 

17/5/2021 
- Bổ nhiệm Bà Phạm Nhật Quyên – Trưởng 

phòng Tổ chức-Hành Chánh, giữ nhiệm vụ 
Người phụ trách quản trị Công ty. 
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05/NQ-HĐQT 
(Theo hình thức 
họp trực tuyến) 
 

30/5/2021 

- Thông qua việc ký hợp đồng lao động có thời 
hạn 01 năm và bổ nhiệm Ông Phan Xuân Hiến, 
hiện đang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học 
TP. Hồ Chí Minh giữ chức vụ Phó Tổng Giám 
đốc Công ty sau khi Ông Phan Xuân Hiến nghỉ 
hưởng chế độ theo quy định. 
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STT  Số Nghị quyết/ 
Quyết định  

Ngày Nội dung 
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03/QĐ-HĐQT 
(Theo hình thức 
họp trực tuyến) 
 

30/5/2021 

- Ký HĐLĐ thời hạn 01 năm với Ông Phan Xuân 
Hiến giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công 
ty. 

 
III. Ban kiểm soát (Báo cáo 06 tháng năm 2021): 
1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):  

STT  Thành viên BKS  Chức vụ  Ngày bắt đầu 
là thành viên 

BKS 
 

Ngày không 
còn là thành 
viên BKS 

 

Trình độ 
chuyên môn  

1 Bà Bùi Thị Ánh 
Tuyết 

Trưởng BKS 19/6/2020  Cử nhân 
 Kinh tế 

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên 
BKS 

19/6/2020  Cử nhân  
Kinh tế 

3 Bà Đào Thị Thanh 
Thủy 

Thành viên 
BKS 

19/6/2020  Cử nhân 
Kinh tế 

2. Cuộc họp của BKS: 

STT  Thành viên BKS  Chức vụ  Số buổi 
họp tham 

dự 
 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp  

Tỷ lệ 
biểu 
quyết 

Lý do không 
tham dự họp  

1 Bà Bùi Thị Ánh 
Tuyết 

Trưởng BKS 02 100% 100%  

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ Thành viên 
BKS 

02 100% 100%  

3 Bà Đào Thị Thanh 
Thủy 

Thành viên 
BKS 

02 100% 100%  

 

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ 

đông: 

- Hoạt động của Ban kiểm soát tuân thủ chặt chẽ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.  

- Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra cũng như giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và việc 

quản lý, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty. 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng 

Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: 

- Đóng góp, tham vấn ý kiến cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các vấn đề liên quan 

đến hoạt động của Công ty. 
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- Thực hiện giám sát việc chấp hành điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh 

06 tháng năm 2021. 

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có) 

IV. Ban điều hành 

ST
T  

Thành viên Ban điều 
hành 

Ngày tháng 
năm sinh  

Trình độ 
 chuyên môn 

Ngày bổ 
nhiệm  

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Ông Từ Trung Đan 26/4/1975 Cử nhân Vật lý 30/6/2020  

2 Ông Phan Xuân Hiến 09/3/1961 Cử nhân Hóa  30/6/2020  

3 Bà Đỗ Thị Thanh Bình 14/10/1970 Cử nhân QTKD 30/6/2020  

V. Kế toán trưởng 

TT  Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh  

Trình độ chuyên 
môn nghiệp vụ 

Ngày bổ 
nhiệm  

Ngày miễn 
nhiệm 

1 Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh 

25/02/1980 Cử nhân 
Kinh tế 30/6/2020  
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VI. Đào tạo về quản trị công ty 

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo 06 tháng năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 

Công ty.  

1. Danh sách về người có liên quan của công ty  

 

STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

I Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT   

1 Ông Nguyễn Chí Bính   Chủ tịch 
HĐQT 1075007865 P101, Nhà A12, Tập thể 

ĐH Kinh Tế Quốc Dân 19/06/2020     
  

1.1 Nguyễn Thị Hòa   
Không 

011101760 P101, Nhà A12, Tập thể 
ĐH Kinh Tế Quốc Dân 19/06/2020     Mẹ 

ruột 

1.2 Đinh Thị Thu Lê   
Không 

013266081 P101, Nhà A12, Tập thể 
ĐH Kinh Tế Quốc Dân 19/06/2020     Vợ 

1.3 Nguyễn Phương Dung   
Không 

012222851 
P908, A3 chung cư 
Thăng Long, Minh Khai, 
HN 

19/06/2020     Chị gái 



7 
 

STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

1.4 Nguyễn Thanh Nhã   Không 
012067441 A14 tập thể ĐH Kinh Tế 

QD 19/06/2020     Chị gái 

1.5 Nguyễn Bích Hạnh   
Không 

01184013658 Khu Bằng B, Hoàng 
Liệt, Hoàng Mai, HN 19/06/2020     Em gái 

2 Ông Đỗ Thành Lâm   
Thành 

viên 
HĐQT 

024282178 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

19/06/2020     

  

2.1 Nguyễn Thị Hồng 
Phượng   

Không 

022314406 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

19/06/2020     vợ 

2.1 Đỗ Minh Phúc   

Không 

025920820 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

19/06/2020     Con 

2.2 Đỗ Minh Hiển   

Không 

  

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

19/06/2020     Con 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

2.3 Đỗ Thị Minh   
Không 

022991319 
55/2 Lý Tuệ, P. Tân 
Quý, Q. Tân Phú, 
TP.HCM 

19/06/2020     Chị gái 

2.4 Đỗ Thị Nguyệt   
Không 

070626658 
Khu 7, Thị trấn Tân 
Bình, huyện Yên Sơn, 
tỉnh Tuyên Quang 

19/06/2020     Chị gái 

2.5 Đỗ Thị Ngọc   
Không 

070689033 
Thị trấn Tân Bình, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
Quang 

19/06/2020     Chị gái 

2.6 Đỗ Thị Ngà   
Không 

0161422522 Xã Liêm Tuyền, TP. Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam 19/06/2020     Chị gái 

3 Ông Từ Trung Đan 009C080841 

Thành 
viên 

HĐQT, 
TGĐ 

022790413 541/48 Sư Vạn Hạnh, 
P.13, Q.10, TP.HCM 19/06/2020     

  
3.1 Châu Mỹ Linh   Không 020067361 Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2020     Mẹ 
3.2 Nguyễn Ngọc Trâm   Không 023274974 Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2020     Vợ 
3.3 Từ Linh Uyên   Không 022703060 Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2020     Chị 
3.4 Từ Linh Chi   Không 022535218 Thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2020     Chị 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

4 Ông Nguyễn Văn Cung   
Thành 

viên 
HĐQT 

01346616 
Số 802V4, Home City 
phường Yên Hòa, Quận 
Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

19/06/2020     
  

5 Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh   

Thành 
viên 

HĐQT, 
Kế toán 
trưởng, 
Người 
CBTT 

025029460 
146 Trần Bình Trọng, 
Phường 1, Quận gò Vấp, 
Tp. Hồ Chí Minh 

19/06/2020     

  
5.1 Huỳnh Văn Thẩm   Không 210262951 Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Cha 
5.2 Nguyễn Thị Thanh Hoa   Không 210210881 Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Mẹ 
5.3 Huỳnh Thị Thu Hằng   Không 052171000124 Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Chị 
5.4 Huỳnh Thị Diệu Oanh   Không   Bình Định 19/06/2020     Chị 
5.5 Huỳnh Thị Mỹ Chi   Không 052182000043 Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Em 

II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát   

1 Bà Bùi Thị Ánh Tuyết   Trưởng 
BKS 024529826 

146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh 

19/06/2020     
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

1.1 Nguyễn Ngọc Tường   
Không 

310211704 
65 Yên Đỗ, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú, 
TP. HCM  

19/06/2020     Mẹ 
ruột 

1.2 Bùi Chí Thiện   
Không 

023667424 
220/50A/56C Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, P21, Bình 
Thạnh, TP. HCM 

19/06/2020     Anh 
ruột 

1.3 Nguyễn Văn Thành Sơn   
Không 

022535415 146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. HCM 19/06/2020     Chồng 

1.4 Nguyễn Thị Tuyết Minh   
Không 

079300002126 146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. HCM 19/06/2020     Con 

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ 009C075211 Thành 
viên BKS 082185000461 

1368/25A Lê Văn 
Lương, ấp 2, xã Phước 
Kiển, huyện Nhà Bè, Tp. 
HCM 

19/06/2020     

  

2.1 Nguyễn Văn Hung    Không 
  Tiền Giang 19/06/2020     Cha 

ruột 
2.2 Trần Thanh Hải   Không   Tiền Giang 19/06/2020     Chồng 
2.3 Nguyễn Thị Hai   Không   Tiền Giang 19/06/2020     Chị gái 

2.4 Nguyễn Văn Cần   Không 
  Tiền Giang 19/06/2020     Anh 

trai 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

2.5 Nguyễn Hồng Thương   Không   Tiền Giang 19/06/2020     Chị gái 

2.6 Trần Thanh Khiết   
Không 

  Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Cha 
chồng 

2.7 Lê Thị Gạt   
Không 

  Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Mẹ 
chồng 

2.8 Lê Thanh Ngoan   
Không 

  Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Anh 
chồng 

2.9 Trần Thị Thanh Loan   
Không 

  Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Em 
chồng 

2.10 Trần Thị Thanh Phụng   
Không 

  Tp. Hồ Chí Minh 19/06/2020     Em 
chồng 

3 Bà Đào Thị Thanh 
Thủy   Thành 

viên BKS 233089588 

142 Sư Vạn Hạnh, tổ 7, 
Phường Duy Tân, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

19/06/2020     

  
3.1 Đào Văn Lập   Không 233163695   19/06/2020     Cha 
3.2 Thái Thị Thuyền   Không 233163483   19/06/2020     Mẹ 
3.3 Đào Thị Kiều   Không 233127334   19/06/2020     Em gái 
3.4 Mạch Thọ Bính   Không 172184134   19/06/2020     Chồng 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

III Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng   
1 Ông Từ Trung Đan Như trên               
2 Ông Phan Xuân Hiến                

2.1 Nguyễn Thị Kim 
Phượng   

Không 
079169004341 

146/6 Trương Đăng Quế, 
Phường 3, Quận Gò Vấp, 
TP. HCM 

30/6/2020      

3 Bà Đỗ Thị Thanh Bình   Phó Tổng 
Giám đốc 024568923 

404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ 
Chí Minh 

30/6/2020     
  

3.1 Nguyễn Thị Miền   
Không 

024426979 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ 
Chí Minh 

30/6/2020 
    Mẹ 

ruột 

3.2 Đổ Trung Thắng   
Không 

025084477 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ 
Chí Minh 

30/6/2020 
    Em 

ruột 

3.3 Đỗ Thị Tuyết   
Không 

025494269 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ 
Chí Minh 

30/6/2020 
    Em 

ruột 

3.4 Đỗ Trung Hậu   
Không 

024513990 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ 
Chí Minh 

30/6/2020 
    Em 

ruột 
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STT  Tên tổ chức/cá nhân  

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ 
tại công 
ty (nếu 

có)  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 
Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan  

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan  

Lý do  

Mối 
quan 

hệ liên 
quan 
với 

Công 
ty 

4 Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh Như trên 

 
  

 
   

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người phụ trách quản trị Công ty   

1 Bà Phạm Nhật Quyên 009C082026 
 

Trưởng 
phòng Tổ 

chức – 
Hành 
chánh 

072182005524 25E Hưng Phú, Phường 
9, Quận 8, TP.HCM 

 
17/5/2021 

   

1.1 Phạm Văn Hồng 009C071102 Không 072056000872 
25E Hưng Phú, Phường 
9, Quận 8, TP.HCM 

17/5/2021 
   

1.2 Võ Thị Kiều Lam  Không 290007303 
25E Hưng Phú, Phường 
9, Quận 8, TP.HCM 

17/5/2021 
   

1.3 Phạm Nhật Hùng  Không 072085003473 
25E Hưng Phú, Phường 
9, Quận 8, TP.HCM 

17/5/2021 
   

1.4 Đỗ Duy Phương  Không 
077083000242 

25E Hưng Phú, Phường 
9, Quận 8, TP.HCM 

17/5/2021 
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2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, 

người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công 

ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:  

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây 

(tính tại thời điểm lập báo cáo): không có 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, 

thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên Hội đồng quản 

trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có 

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất 

đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

điều hành: không có 
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VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng năm 2021) 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

I Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên HĐQT 

1 Ông Nguyễn Chí Bính   Chủ tịch 
HĐQT 1075007865 P101, Nhà A12, Tập thể 

ĐH Kinh Tế Quốc Dân 
      

1.1 Nguyễn Thị Hòa   Mẹ ruột 011101760 P101, Nhà A12, Tập thể 
ĐH Kinh Tế Quốc Dân       

1.2 Đinh Thị Thu Lê   Vợ 013266081 P101, Nhà A12, Tập thể 
ĐH Kinh Tế Quốc Dân       

1.3 Nguyễn Phương Dung 
  

Chị gái 012222851 P908, A3 chung cư Thăng 
Long, Minh Khai, HN     

  

1.4 Nguyễn Thanh Nhã   Chị gái 012067441 A14 tập thể ĐH Kinh Tế 
QD       

1.5 Nguyễn Bích Hạnh 
  

Em gái 01184013658 Khu Bằng B, Hoàng Liệt, 
Hoàng Mai, HN     
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2 Ông Đỗ Thành Lâm 

  

Thành viên 
HĐQT 024282178 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

4.895 0,086% 

  

2.1 Nguyễn Thị Hồng 
Phượng 

  

vợ 022314406 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

    

  

2.1 Đỗ Minh Phúc 

  

Con 025920820 

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

    

  

2.2 Đỗ Minh Hiển 

  

Con   

75/6 đường Gò Dầu, 
Phường Tân Quí, Quận 
Tân Phú, TP. Hồ Chí 
Minh. 

    

  

2.3 Đỗ Thị Minh 
  

Chị gái 022991319 55/2 Lý Tuệ, P. Tân Quý, 
Q. Tân Phú, TP.HCM     

  

2.4 Đỗ Thị Nguyệt 
  

Chị gái 070626658 
Khu 7, Thị trấn Tân Bình, 
huyện Yên Sơn, tỉnh 
Tuyên Quang 
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.5 Đỗ Thị Ngọc 
  

Chị gái 070689033 
Thị trấn Tân Bình, huyện 

Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
Quang 

    
  

2.6 Đỗ Thị Ngà 
  

Chị gái 0161422522 Xã Liêm Tuyền, TP. Phủ 
Lý, tỉnh Hà Nam     

  

3 Ông Từ Trung Đan 009C080841 Thành viên 
HĐQT, TGĐ 022790413 541/48 Sư Vạn Hạnh, 

P.13, Q.10, TP.HCM 375.190 6,62% 
  

3.1 Châu Mỹ Linh   Mẹ 020067361 Thành phố Hồ Chí Minh       
3.2 Nguyễn Ngọc Trâm   Vợ 023274974 Thành phố Hồ Chí Minh 278.400 4,91%   
3.3 Từ Linh Uyên   Chị 022703060 Thành phố Hồ Chí Minh 10.260 0,18%   
3.4 Từ Linh Chi   Chị 022535218 Thành phố Hồ Chí Minh       

5 Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh 

  

Thành viên 
HĐQT, Kế 

toán trưởng, 
Người CBTT 

025029460 
146 Trần Bình Trọng, 
Phường 1, Quận gò Vấp, 
Tp. Hồ Chí Minh 

3.390 0,06% 

  
5.1 Huỳnh Văn Thẩm   Cha 210262951 Tp. Hồ Chí Minh       
5.2 Nguyễn Thị Thanh Hoa   Mẹ 210210881 Tp. Hồ Chí Minh       
5.3 Huỳnh Thị Thu Hằng   Chị 052171000124 Tp. Hồ Chí Minh       
5.4 Huỳnh Thị Diệu Oanh   Chị   Bình Định       
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

5.5 Huỳnh Thị Mỹ Chi   Em 052182000043 Tp. Hồ Chí Minh       

II Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban kiểm soát 

1 Bà Bùi Thị Ánh Tuyết 
  

Trưởng BKS 024529826 
146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. Hồ Chí 
Minh 

    
  

1.1 Nguyễn Ngọc Tường 
  

Mẹ ruột 310211704 
65 Yên Đỗ, Phường Tân 
Thành, Quận Tân Phú, TP. 
HCM  

    
  

1.2 Bùi Chí Thiện 
  

Anh ruột 023667424 
220/50A/56C Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, P21, Bình 
Thạnh, TP. HCM 

    
  

1.3 Nguyễn Văn Thành Sơn 
  

Chồng 022535415 146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. HCM     

  

1.4 Nguyễn Thị Tuyết Minh 
  

Con 079300002126 146 Lầu 3 Hồng Bàng, 
P12, Quận 5, Tp. HCM     

  

2 Bà Nguyễn Thị Nhớ 009C075211 Thành viên 
BKS 082185000461 

1368/25A Lê Văn Lương, 
ấp 2, xã Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè, Tp. HCM 

4.000 0,07% 
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

2.1 Nguyễn Văn Hung    Cha ruột   Tiền Giang       
2.2 Trần Thanh Hải   Chồng   Tiền Giang       
2.3 Nguyễn Thị Hai   Chị gái   Tiền Giang       
2.4 Nguyễn Văn Cần   Anh trai   Tiền Giang       
2.5 Nguyễn Hồng Thương   Chị gái   Tiền Giang       
2.6 Trần Thanh Khiết   Cha chồng   Tp. Hồ Chí Minh       
2.7 Lê Thị Gạt   Mẹ chồng   Tp. Hồ Chí Minh       
2.8 Lê Thanh Ngoan   Anh chồng   Tp. Hồ Chí Minh       
2.9 Trần Thị Thanh Loan   Em chồng   Tp. Hồ Chí Minh       
2.10 Trần Thị Thanh Phụng   Em chồng   Tp. Hồ Chí Minh       

3 Bà Đào Thị Thanh Thủy 

  

Thành viên 
BKS 233089588 

142 Sư Vạn Hạnh, tổ 7, 
Phường Duy Tân, thành 
phố Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum 

    

  
3.1 Đào Văn Lập   Cha 233163695         
3.2 Thái Thị Thuyền   Mẹ 233163483         
3.3 Đào Thị Kiều   Em gái 233127334         
3.4 Mạch Thọ Bính    Chồng 172184134         
III Người có liên quan của cổ đông nội bộ là thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng  
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 Ông Từ Trung Đan Như trên             

2 Ông Phan Xuân Hiến 
  

Phó TGĐ 020677009 
146/6 Trương Đăng Quế, 
Phường 3, Quận Gò Vấp, 
TP. HCM 

70 0,001%  

2.1 Nguyễn Thị Kim Phượng 
  

Vợ 079169004341 
146/6 Trương Đăng Quế, 
Phường 3, Quận Gò Vấp, 
TP. HCM 

     

3 Bà Đỗ Thị Thanh Bình   Phó Tổng 
Giám đốc 024568923 

404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ Chí 
Minh 

    
  

3.1 Nguyễn Thị Miền   Mẹ ruột 024426979 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ Chí 
Minh 

    
  

3.2 Đổ Trung Thắng   Em ruột 025084477 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ Chí 
Minh 

    
  

3.3 Đỗ Thị Tuyết   Em ruột 025494269 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ Chí 
Minh 
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STT  Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng khoán 
(nếu có)  

Chức vụ tại 
công ty (nếu 
có)/Mối quan 

hệ  

Số Giấy 
NSH*, ngày 
cấp, nơi cấp  

Địa chỉ liên hệ  

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

3.4 Đỗ Trung Hậu   Em ruột 024513990 
404/3 Nguyễn Đình 
Chiểu, P4, Q3, TP. Hồ Chí 
Minh 

    
  

4 Bà Huỳnh Thị Bích 
Hạnh Như trên      

 

IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Người phụ trách quản trị Công ty  
 

1 Bà Phạm Nhật Quyên 009C082026 
 

Trưởng phòng 
Tổ chức – 

Hành chánh 
072182005524 25E Hưng Phú, Phường 9, 

Quận 8, TP.HCM 

 
1.800 0.03% 

 

1.1 Phạm Văn Hồng 009C071102 Cha ruột 072056000872 
25E Hưng Phú, Phường 9, 
Quận 8, TP.HCM 

 
 

 

1.2 Võ Thị Kiều Lam  Mẹ ruột 290007303 
25E Hưng Phú, Phường 9, 
Quận 8, TP.HCM 

 
 

 

1.3 Phạm Nhật Hùng  Em ruột 072085003473 
25E Hưng Phú, Phường 9, 
Quận 8, TP.HCM 

 
 

 

1.4 Đỗ Duy Phương 
 

Chồng 077083000242 
25E Hưng Phú, Phường 9, 
Quận 8, TP.HCM 
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